
Biểu 1a

Nhựa Bê tông Rải sỏi Khác KXĐ

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 48 364 21026 13799 4065 8400 1074

 Thành thị 9 819 6 874 2 651  95  111 88

 Nông thôn 38 545 14 152 11 148 3 970 8 289 986

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 25 525 8 133 7 582 2 480 6 612 718

 Thành thị 2 597 1 666  808  51  64 8

 Nông thôn 22 928 6 467 6 774 2 429 6 548 710

Đồng bằng sông Hồng 1 109  215  721  41  77 55

 Thành thị  130  10  66  1  1 52

 Nông thôn  979  205  655  40  76 3

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6 089 2 647 1 664  591 1 029 158

 Thành thị  329  221  94  7  6 1

 Nông thôn 5 760 2 426 1 570  584 1 023 157

Tây Nguyên 6 578 4 009 1 204  621  635 109

 Thành thị  980  850  72  26  32 0

 Nông thôn 5 598 3 159 1 132  595  603 109

Đông Nam Bộ 6 382 4 491 1 568  288  25 10

 Thành thị 5 131 3 646 1 467  3  6 9

 Nông thôn 1 251  845  101  285  19 1

Đồng bằng sông Cửu Long 2 681 1 531 1 060  44  22 24

 Thành thị  652  481  144  7  2 18

 Nông thôn 2 029 1 050  916  37  20 6

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội  154  55  80  7  11 1

2 Tỉnh Hà Giang 2 059  646  395  133  850 35

3 Tỉnh Cao Bằng 2 483  701  442  450  808 82

4 Tỉnh Bắc Kạn 1 421  577  282  164  367 31

5 Tỉnh Tuyên Quang 1 879  392 1 026  161  282 18

6 Tỉnh Lào Cai 1 901  538  735  338  267 23

7 Tỉnh Điện Biên 1 724  568  312  228  604 12

8 Tỉnh Lai Châu 1 161  433  378  94  250 6

9 Tỉnh Sơn La 3 285 1 262  508  136 1 245 134

10 Tỉnh Yên Bái 1 604  467  505  156  475 1

11 Tỉnh Hoà Bình 1 981  773  762  244  174 28

12 Tỉnh Thái Nguyên 2 003  617  984  140  111 151

13 Tỉnh Lạng Sơn 2 306  661  561  113  799 172

14 Tỉnh Quảng Ninh  691  94  465  19  59 54

15 Tỉnh Bắc Giang  935  154  478  61  227 15

Số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn của các xã vùng dân tộc thiểu số 

chia theo mức độ cứng hóa, thành thị-nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp 

tỉnh, thời điểm 1/7/2015
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Số thôn có đường giao thông chia 

theo mức độ cứng hóaTổng số 
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Đơn vị hành chínhMã số

16 Tỉnh Phú Thọ  783  344  214  62  153 10

17 Tỉnh Vĩnh Phúc  179  52  119  2  6 0

18 Tỉnh Ninh Bình  85  14  57  13  1 0

19 Tỉnh Thanh Hoá 1 950  819  387  287  391 66

20 Tỉnh Nghệ An 1 673  708  371  171  352 71

21 Tỉnh Hà Tĩnh  46  24  22  0  0 0

22 Tỉnh Quảng Bình  168  13  104  15  35 1

23 Tỉnh Quảng Trị  337  215  58  25  34 5

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế  203  138  61  1  0 3

25 Tỉnh Quảng Nam  430  189  128  17  85 11

26 Tỉnh Quảng Ngãi  385  112  149  33  91 0

27 Tỉnh Bình Định  151  15  123  6  5 2

28 Tỉnh Phú Yên  190  90  65  9  26 0

29 Tỉnh Khánh Hoà  141  88  51  2  0 0

30 Tỉnh Ninh Thuận  215  90  107  12  6 0

31 Tỉnh Bình Thuận  200  146  38  13  3 0

32 Tỉnh Kon Tum  802  407  256  29  97 13

33 Tỉnh Gia Lai 1 938 1 195  488  113  103 39

34 Tỉnh Đắk Lắk 2 167 1 250  217  294  358 48

35 Tỉnh Đắk Nông  659  447  78  79  55 0

36 Tỉnh Lâm Đồng 1 012  710  165  106  22 9

37 Tỉnh Bình Phước  657  388  23  237  9 0

38 Tỉnh Tây Ninh  103  81  0  22  0 0

39 Tỉnh Bình Dương  90  81  6  3  0 0

40 Tỉnh Đồng Nai  422  329  59  23  10 1

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  144  128  13  3  0 0

42 Thành phố Hồ Chí Minh 4 966 3 484 1 467  0  6 9

43 Tỉnh Trà Vinh  545  410  120  3  5 7

44 Tỉnh Vĩnh Long  111  67  39  5  0 0

45 Tỉnh An Giang  204  180  13  10  1 0

46 Tỉnh Kiên Giang  612  281  314  7  6 4

47 Thành phố Cần Thơ  117  49  62  6  0 0

48 Tỉnh Hậu Giang  107  68  37  2  0 0

49 Tỉnh Sóc Trăng  520  257  248  3  1 11

50 Tỉnh Bạc Liêu  276  158  108  6  2 2

51 Tỉnh Cà Mau  189  61  119  2  7 0
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